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(54) KHÁNG THỂ KHÁNG PHỐI TỬ GÂY CHẾT TẾ BÀO THEO CHƯƠNG TRÌNH 
1 (PD-L1), DƯỢC PHẨM CHỨA KHÁNG THỂ NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO 
RA KHÁNG THỂ NÀY



(21) 1-2019-01345 

(57) Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng PD-L1 có khả năng sử dụng lặp đi 

lặp lại ngay cả cho động vật khác ngoài chuột cống. Kháng thể kháng PD-L1 

chứa (a) chuỗi nhẹ bao gồm vùng biến đổi chuỗi nhẹ chứa CDR1 có trình tự axit 

amin QSLLYSENQKDY (SEQ ID NO.: 37), CDR2 có trình tự axit amin WAT 

và CDR3 có trình tự axit amin GQYLVYPFT (SEQ ID NO.: 38) và vùng hằng 

định chuỗi nhẹ trên kháng thể của động vật khác ngoài chuột cống; và (b) chuỗi 

nặng bao gồm vùng biến đổi chuỗi nặng chứa CDR1 có trình tự axit amin 

GYTFTSNF (SEQ ID NO.: 39), CDR2 có trình tự axit amin IYPEYGNT (SEQ 

ID NO.: 40) và CDR3 có trình tự axit amin ASEEAVISLVY (SEQ ID NO.: 41) 

và vùng hằng định chuỗi nặng trên kháng thể của động vật khác ngoài chuột 

cống. Dược phẩm chứa kháng thể kháng PD-L1 trên làm thành phần hoạt tính. 

Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra kháng thể kháng PD-L1 nêu trên. 
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